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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án rà soát bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển

kinh tế - xã hội huyện Mường La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKH ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 334/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Mường La tại Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, với nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
Phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La; các định hướng phát triển của huyện được dựa trên các mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh và có tính đến các tiềm năng lợi thế đặc thù riêng của huyện. Kế thừa những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những năm qua; đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư, phát hiện những nhân tố tích cực, những mũi đột phá nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt chú trọng các địa bàn tái định cư thủy điện Sơn La và vùng đặc biệt khó khăn.

Phát triển kinh tế phải đảm bảo nhanh và bền vững dựa trên quan điểm phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và nội lực bên trong, đồng thời tranh thủ tối đa khả năng thu hút các nguồn lực bên ngoài để tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển mạnh sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu giữ đà tăng trưởng kinh tế cao.

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; giải quyết giảm nghèo nhanh và bền vững, tập trung cho vùng nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khai thác tiềm năng sẵn có để đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai khoáng, thủy điện, du lịch sinh thái, chế biến sản phẩm nông sản.

Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, nâng cao trình độ dân trí, bố trí địa bàn sắp xếp lại dân cư những nơi cần thiết. Từng bước giảm bớt sự chênh lệnh về mức sống giữa các vùng dân cư. Củng cố phát triển các vùng kinh tế. Quan tâm phát triển các bản, các xã vùng sâu vùng xa, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa các vùng trong huyện. 

Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá xã hội xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình giáo dục đào tạo và dạy nghề, nâng cao mặt bằng dân trí. Đào tạo đội ngũ cán bộ từ huyện đến các cơ sở, gắn việc đào tạo nghề với đào tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

Duy trì phát triển kinh tế với tốc độ khá, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, sớm trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh. Tạo sự chuyển biến nhanh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện, trong đó quan tâm đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và lao động cho mục tiêu giảm nghèo. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển rộng rãi các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Năm 2020 thoát khỏi tình trạng huyện đặc biệt khó khăn.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu kinh tế

Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) của huyện tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 12,0 - 12,5%/năm; giai đoạn 2020 - 2025 tăng bình quân 13,5 - 14,0%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất năm 2020 Công nghiệp - xây dựng 40,5%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 35,6%, dịch vụ 23,9%. Đến năm 2025 cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 43,4%; Nông - lâm nghiệp - thủy sản 30,4%, Dịch vụ 26,2%.

Thu ngân sách Nhà nước đến năm 2020 đạt trên 1.166 tỷ đồng (thu trên địa bàn đạt trên 165 tỷ đồng). Năm 2025 đạt trên 1.700 tỷ đồng (thu trên địa bàn đạt trên 230 tỷ đồng).

2.2. Mục tiêu xã hội 

Đến năm 2020, phấn đấu đạt thêm 2 - 3 xã trở lên đạt tiêu chí về nông thôn mới, 10 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí; có 4 xã đạt từ 9 - 13 tiêu chí. Năm 2025 có 5 - 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 9 - 11 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí.

Làm tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,64% vào năm 2020, năm 2025 là 1,5%, hạ tỷ lệ cặp vợ chồng sinh con thứ 3 xuống dưới 5%. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 15%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống 3,81%; Năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%, hộ cận nghèo còn 3,5%.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học được tới trường. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi, trên 70% số phòng học được kiên cố hóa, không còn phòng học tạm. 

Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở. 

Đến năm 2020 tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 100%, có 13/16 (81,2%) xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; năm 2025 đạt 93% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (15/16 xã).

Xây mới bệnh viện đa khoa quy mô 200 giường bệnh, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 18,8% năm 2020, năm 2025 là dưới 15%.

Đến năm 2020 tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt 92%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%; tỷ lệ hộ xem được truyền hình đạt 96%. Năm 2025 tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 100%; số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98%; số hộ xem được truyền hình 100% .

Phấn đấu đến năm 2020 có 70% hộ gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá; 90% các bản, tiểu khu có đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, 100% các bản có nhà văn hoá. 

- An ninh quốc phòng: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với hệ thống phòng thủ vững chắc từ huyện đến xã và các thôn bản đảm bảo tính cơ động, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở mỗi điểm dân cư, thôn bản. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2.3. Mục tiêu về môi trường

Phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường nước, xử lý nước thải, chất thải, rác thải; quản lý, bảo vệ, tài nguyên rừng, từng bước khôi phục tài nguyên rừng kết hợp với sản xuất nông lâm nghiệp. Nâng độ che phủ rừng lên 49,9% vào năm 2020 và đạt 58,0% vào năm 2025. Phấn đấu tỷ lệ thu gom rác thải ở đô thị đến năm 2020 đạt 70%, ở nông thôn đạt 40%. Năm 2025 tỷ lệ thu gom xử lý rác thải ở thành thị đạt 90%, nông thôn đạt 65 - 70%.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ 

1. Vùng lòng hồ thủy điện (Hòa Bình, Sơn La, Nậm Chiến) và vùng phụ cận 

Gồm các xã: Chiềng San, Chiềng Hoa, Tạ Bú, Mường Chùm, Chiềng Lao, Hua Trai, Mường Trai, Ngọc Chiến, Nậm Giôn, Pi Toong, Nặm Păm.

Định hướng phát triển: Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, nuôi cá truyền thống và thành lập các hợp tác xã nuôi cá tầm thương phẩm; tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng, nuôi gà thả đồi ở Pi Toong; vùng trồng cây lương thực chuyên canh (ngô, sắn ở Mường Chùm), cây ăn quả có giá trị kinh tế cao cam Vinh ở Mường Chùm, cải tạo và mở rộng diện tích xoài ở Tạ Bú; quan tâm chỉ đạo khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, rừng kinh tế; phát triển tiểu thủ công nghiệp như mây tre đan, cơ khí sửa chữa, phương tiện vận tải đường thủy, khai thác vật liệu xây dựng. Phát triển rau, hoa cao cấp và khoai tây, mở rộng diện tích trồng cây Sơn Tra tại xã Ngọc Chiến. Triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, hình thành hệ thống chợ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Đặc biệt đẩy mạnh việc khai thác phát huy lợi thế của du lịch sinh thái vùng hồ, dich vụ vận tải hàng hóa và hành khách tuyến hồ thủy điện Sông Đà.

2. Vùng cao

Gồm các xã: Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn, Nậm Giôn, Chiềng Lao, Hua Trai 

Định hướng phát triển: Tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, giảm bớt khoảng cách chênh lệch với các vùng khác trong huyện. Tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá coi đây là thế mạnh của vùng cần được quan tâm để nhân rộng; tập trung trồng và khoanh nuôi bảo vệ rừng, mở rộng diện tích cây Sơn Tra, cây ăn quả ôn đới ở các xã Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn. Khai thác các tiềm năng về du lịch sinh thái vùng hồ thủy điện; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, nuôi cá truyền thống và thành lập các hợp tác xã nuôi cá Tầm thương phẩm tại xã Chiềng Lao.

3. Vùng trọng điểm kinh tế của huyện
Gồm các xã: Mường Bú, Thị trấn Ít Ong, Chiềng Lao và Ngọc Chiến.

Hình thành cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm nghiệp tạo đà cho các vùng khác phát triển theo. Chuyển một phần đất nông nghiệp sang trồng rau, hoa, khoai tây, phục hồi và mở rộng diện tích lúa nếp Tan ở Ngọc Chiến. Đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò theo hướng trồng cỏ nuôi nhốt, nuôi lợn nái sinh sản và nuôi lợn thương phẩm theo quy mô lớn trở thành hàng hóa; mở rộng nuôi cá Tầm ở hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Nậm Chiến, nuôi cá hồi ở Ngọc Chiến. Tăng cường công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng tập trung, chăm sóc ổn định diện tích cây cao su hiện có, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mít Tứ quí, xoài Thái Lan, Đại táo ở Mường Bú và Ít Ong. 
Tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị tại thị trấn Ít Ong và trung tâm xã Mường Bú; xây dựng hệ thống chợ ở trung tâm thị trấn và các xã trong vùng nhằm giao thương hàng hóa; xây dựng các tuyến đường như tuyến đường đôi tại thị trấn Ít Ong, tuyến đường từ thị trấn đi Ngọc Chiến nối với đường 32 thuộc địa phận huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng nâng cấp bến cảng tại xã Chiềng Lao, xây dựng cải tạo hồ trung tâm thị trấn gắn với di tích lịch sử đồn Pom Pát; khôi phục các làng nghề truyền thống trong nhân dân như mây tre đan, dệt thổ cẩm tạo ra những sản phẩm phục vụ cho phát triển du lịch.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào huyện để đầu tư từng bước khai thác các tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ trong vùng như khai thác hệ thống hang động ở Mường Bú; đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng khách sạn ở thị trấn Ít Ong, Ngọc Chiến và xã Chiềng Lao; đầu tư khai thác nước khoáng nóng ở Ngọc Chiến và thị trấn Ít Ong; đầu tư xây dựng công viên nước, bể bơi gắn với khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ dưỡng tại thị trấn Ít Ong; đầu tư vào du lịch du thuyền trên lòng hồ từ bến cảng thủy điện Sơn La đến thủy điện Huổi Quảng - Chiềng Lao; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su, chế biến cá, chế biến sản phẩm từ cây Sơn Tra, chế biến nông lâm sản và thu hút đầu tư vào lĩnh vực may, mặc, dệt thổ cẩm. 
Tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế trong vùng từng bước hình thành các tuyến để đẩy mạnh phát triển du lịch đi các tua như Ít Ong - Chiềng Lao - Than Uyên - Sa Pa - Lào Cai và Ít Ong - Ngọc Chiến - Nghĩa Lộ - Yên Bái, kết nối với các tỉnh Đông Bắc. Từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ vào nửa cuối nhiệm kỳ khóa XX và các nhiệm kỳ tiếp theo.
IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC CHỦ YẾU

1. Ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản

- Cơ cấu lại sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.
- Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thủy sản lên 6% vào năm 2020 và đạt 12% vào năm 2025 trong cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản; tỷ trọng ngành chăn nuôi lên 30% vào năm 2020 và đạt 37% vào năm 2025 trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. 
Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân là 8,5%/năm, giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 10%/năm. Đến năm 2020 cơ cấu nội bộ ngành theo giá trị sản xuất tương ứng nông nghiệp 80%, lâm nghiệp 14% và thuỷ sản 6,0%. Năm 2025 cơ cấu Nông nghiệp 73%; lâm nghiệp 15%; thủy sản 12%.
1.1. Nông nghiệp
Cơ cấu nông nghiệp chuyển đổi mạnh theo hướng giảm dần tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, từng bước đưa chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2020 ngành trồng trọt giảm xuống còn 70,0%, tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng lên 30,0% và đến năm 2025 tỷ trọng ngành trồng trọt là 63%, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 37% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

a) Ngành trồng trọt

Phấn đấu đạt 516,7 tỷ đồng vào năm 2020, năm 2025 là 710 tỷ đồng (giá so sánh 2010). 

- Cây lúa: Quy hoạch đến năm 2020 tổng diện tích gieo trồng đạt 3.900 ha, năng suất bình quân 44,7 tạ/ha, sản lượng đạt 17.430 tấn. Đến năm 2025 diện tích đất trồng lúa là 4.120 ha, năng suất bình quân đạt 51,9 tạ/ha, sản lượng đạt 21.380 tấn. 

- Cây ngô: chuyển đổi 4.500 - 5.000 ha đất trồng ngô trên đất dốc sang phát triển cây ăn quả trên đất dốc, cây thực phẩm (rau, củ, quả), cây thức ăn gia súc, đồng cỏ chăn nuôi và trồng rừng kinh tế. Năm 2020 diện tích là 12.000 ha, năng suất bình quân đạt 40 tạ/ha, sản lượng 48.000 tấn và đến năm 2025 diện tích là 9.000 ha, năng suất bình quân đạt 53 tạ/ha, sản lượng đạt 47.700 tấn. Tập trung phát triển ở các xã: Mường Bú, Mường Chùm, Chiềng Hoa.

- Cây sắn: Đến năm 2020 - 2025 duy trì diện tích sắn khoảng 3.000 ha, phấn đấu có 70% diện tích trồng sắn công nghiệp, năng suất bình quân đạt 20 - 23 tấn/ha, sản lượng 60.000 - 69.000 tấn.

- Cây rau, hoa: Đến năm 2020 phấn đấu diện tích là 600 ha, sản lượng 12.000 tấn. Năm 2025 diện tích là 1.200 ha, sản lượng 30.000 tấn. Hình thành vùng chuyên canh rau tại thị trấn Ít Ong, các xã: Nặm Păm, Pi Toong, Chiềng San; trồng hoa cao cấp tại xã Ngọc Chiến.

- Trồng cỏ phục vụ chăn nuôi đại gia súc: Trong giai đoạn quy hoạch duy trì diện tích 500 ha tập trung tại các xã vùng cao Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn, Nậm Giôn, Chiềng Lao và Hua Trai. Đồng thời, tận dụng diện tích đất ven sông, suối, bờ ao, hai bên hành lang giao thông, tận dụng diện tích đường lô trong thời gian cây cao su chưa khép tán để trồng cỏ phát triển chăn nuôi. 

- Cây ăn quả: Triển khai có hiệu quả chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc và hỗ trợ cải tạo vườn tạp theo tinh thần Nghị quyết số 28/2017/NĐ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh. Đưa một số loài cây có chất lượng hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như: Xoài Thái Lan, mít tứ quý, thanh long, cam Vinh, phát triển một số cây ăn quả truyền thống như xoài Tạ Bú, nhãn, táo tập trung phát triển ở các xã: Mường Bú, Mường Chùm, Chiềng Lao, Ngọc Chiến. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 2.650 ha cây ăn quả, sản lượng quả tươi năm 2020 đạt 10.600 tấn. Năm 2025 diện tích 4.000 ha, sản lượng 24.000 tấn.

- Cây cao su: Đến năm 2020 duy trì diện tích 1.958 ha tại các xã: Mường Bú, Tạ Bú, thị trấn Ít Ong, năng suất trong giai đoạn đầu khai thác đạt khoảng 15 tạ/ha. 

- Cây sơn tra: Quy hoạch trồng trên địa bàn các xã Ngọc Chiến, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Công. Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 2.500 ha, trong đó diện tích cho quả khoảng 1.000 ha, sản lượng đạt 3.917 tấn. Năm 2025 diện tích 4.000 ha, sản lượng quả đạt 10.000 tấn.

- Cây công nghiệp hàng năm (cây đậu tương): Đến năm 2020 diện tích gieo trồng 200 ha, sản lượng 300 tấn. 

- Phát triển cây chè Atstixô tại xã Ngọc Chiến.

b) Ngành chăn nuôi
Mục tiêu của ngành chăn nuôi là tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò kết hợp với chăn nuôi dê, lợn, ngựa, từng bước hình thành vành đai thực phẩm mang tính hàng hoá, đồng thời phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm vùng hồ thủy điện, đáp ứng nhu cầu tại địa phương và trong tỉnh. Đến năm 2020 tổng đàn trâu có 15.000 con, tăng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 1,8%/năm; năm 2025 tổng đàn trâu có 17.400 con, tốc độ tăng trưởng bình quân 3%/năm. Tổng đàn bò có 18.400 con, giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân là 3,5%/năm, năm 2025 tổng đàn bò là 24.600 con, tốc độ tăng trưởng bình quân 6%/năm. Tổng đàn lợn đến năm 2020 có 60.000 con, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 4,95%; năm 2025 có 88.200 con, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm. Tổng đàn dê đến năm 2020 là 20.500 con, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 1,9%/năm, năm 2025 có 25.700 con, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm; tổng đàn gia cầm đến năm 2020 có 460.000 con, tăng bình quân giai đoạn 2016- 2020 là 3,6%/năm, năm 2025 là 772.000 con, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 10,9%/năm.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đến năm 2020 đạt 4.500 tấn, năm 2025 đạt 10.000 tấn. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (theo giá hiện hành) đạt 318 tỷ đồng vào năm 2020, chiếm 30,0% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2025 đạt 597 tỷ đồng, bằng 37% gía trị sản xuất ngành nông nghiệp.

1.2. Lâm nghiệp

Trong giai đoạn quy hoạch cần tăng cường bảo vệ, khôi phục và phát triển vốn rừng, đặc biệt là các khu rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Quản lý bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đầu nguồn các sông, suối. Thiết lập rừng đặc dụng Ngọc Chiến quy mô 15.000 - 16.000 ha. Triển khai trồng rừng phòng hộ kết hợp với rừng sinh thái tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường. Bố trí quỹ đất để trồng bù rừng các nhà máy thủy điện. Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 49,9% vào năm 2020 và đạt 58% vào năm 2025.

Trồng rừng phòng hộ, rừng kinh tế: Phấn đấu trong giai đoạn từ 2016 - 2020 trồng mới rừng tập trung 2.017 ha; giai đoạn 2021 - 2025 trồng rừng tập trung 800 - 1.000 ha/năm. Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn cho các công trình thủy điện lưu vực sông Đà với phương thức khoanh nuôi, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên. Diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng hàng năm giai đoạn 2016 - 2025 là 14.500 - 15.000 ha. Bảo vệ rừng hiện còn giai đoạn 2016 - 2020 là trên 70.000 ha, giai đoạn 2021 - 2025 bảo vệ rừng hiện còn trên 80.000 ha.

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đến năm 2020 đạt 106,3 tỷ đồng và đạt 212,6 tỷ đồng vào năm 2025 (giá so sánh năm 2010).

1.3. Nuôi trồng thuỷ sản

Đến năm 2020 phát triển 450 lồng, 1.200 m3 thể tích bồn, bể nuôi cá nước lạnh tại các xã: Nặm Păm, Hua Trai, Ngọc Chiến và Chiềng Công. Năm 2025 thể tích bồn nuôi cá nước lạnh là 5.000 m3, có từ 600 - 700 lồng cá.

Rà soát, điều chỉnh diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản đến năm 2020 có 200 ha, năng suất bình quân 2,5 - 3,0 tấn/ha. Năm 2025 diện tích mặt nước nuôi thủy sản là 400 ha. Sản phẩm thuỷ sản các loại đến năm 2020 đạt 1.200 tấn và đạt 5.000 tấn vào năm 2025. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2020 đạt 79,8 tỷ đồng và đạt 267 tỷ đồng vào năm 2025 (theo giá hiện hành).

2. Ngành công nghiệp - TTCN và xây dựng

2.1. Công nghiệp - TTCN

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - TTCN đến năm 2020 đạt 1.130 tỷ đồng và đạt 2.390 tỷ đồng vào năm 2025 (theo giá hiện hành). Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sau đây: 

- Ngành công nghiệp điện: Mục tiêu phát triển ngành điện đến năm 2020 cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất ở các xã, bản và hòa vào lưới điện quốc gia. Hoàn thành chương trình cấp điện nông thôn, nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 99% vào năm 2020; sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 1.250 triệu Kwh, năm 2025 đạt 1.600 triệu Kwh; điện năng thương phẩm bình quân đầu người đạt 12.310 Kwh/người/năm, năm 2025 đạt 14.625 Kwh/người/năm. Bổ sung thêm một số công trình thủy điện vừa và nhỏ: thủy điện Chiềng Muôn, Ngọc Chiến, Thủy điện Nậm Trai 3 quy mô 10 MW, thủy điện Nậm Trai 4 quy mô 7 MW xã Hua Trai; Thủy điện Nậm Pàn 5 xã Mường Bú quy mô 34,5 MW; Thủy điện Nậm Bú xã Tạ Bú quy mô 7,2 MW. Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 5 công trình thủy điện đã khởi công xây dựng giai đoạn 2011-2015 (Huổi Quảng, Nậm Chiến III, Nậm Bú, Nậm Păm, Nậm Giôn). Thu hút các nhà đầu tư tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời.

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Đầu tư mở rộng và phát triển quy mô sản xuất vật liệu xây dựng như: Đá, cát sỏi ở xã Mường Bú, Tạ Bú, Ít Ong, Pi Toong. Đến năm 2020 sản xuất 10 triệu viên gạch không nung khai thác được 30.000 m3 cát sỏi các loại và 200.000 m3 đá các loại, năm 2025 khai thác 50.000 m3cát sỏi và 200.000 m3 đá xây dựng phục vụ cho nhu cầu của huyện. Đầu tư sản xuất gạch không nung, gạch terazo được ép từ cát, xi măng và bột đá.

- Công nghiệp chế biến nông, lâm thuỷ sản

+ Ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản nông sản, thực phẩm sau thu hoạch như: bảo quản chế biến các sản phẩm cây ăn quả, rau hoa, nước giải khát.

+ Bổ sung phát triển cây Sơn Tra ở các xã Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn thu hút đầu tư xây dựng phát triển nhà máy chế biến quả Sơn tra và các sản phẩm từ quả Sơn tra.

+ Chế biến lương thực: Đến năm 2020 chế biến được trên 30.000 tấn, năm 2025 là 35.000 tấn.

- Công nghiệp cơ khí sửa chữa, dệt may: Phát triển các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, công cụ nông nghiệp phục vụ cho nhân dân trong huyện, khu vực trung tâm thị trấn Ít Ong, thị tứ Mường Bú xây dựng cơ sở đóng tàu, thuyền; sửa chữa phương tiện vận tải đường thủy Chiềng Lao, Tạ Bú. Triển khai xây dựng nhà máy may công nghiệp Tiên Sơn tại thị trấn Ít Ong nhằm tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho lao động khu vực nông thôn.

- Về tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục khôi phục và khuyến khích đồng bào các dân tộc trong vùng phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, vừa tăng thu nhập cho họ như: xay xát, chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô hộ gia đình, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến và bảo quản nông sản hàng hóa, nghề dệt thổ cẩm, nghề mây tre đan.

2.2. Xây dựng 

- Đô thị: Xây dựng Thị trấn Ít Ong là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện. Tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phát triển một số ngành như: Cơ khí, sửa chữa, công nghiệp chế biến, phát triển thương mại - dịch vụ, bưu chính viễn thông, tài chính - ngân hàng. Đến năm 2020 thị trấn Ít Ong đạt chuẩn đô thị loại IV, trung tâm xã Mường Bú đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Triển khai thực hiện dự án công viên sinh thái đồi Pom Pát theo hình thức hợp tác công tư (PPP) gắn với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái và lịch sử văn hóa.

- Nông thôn: Huy động mọi nguồn lực từ ngân sách (Trung ương và địa phương), các thành phần kinh tế triển khai đồng bộ và hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, điện nước sinh hoạt, các công trình giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng trên địa bàn nông thôn.

3. Quy hoạch phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, du lịch

Mở rộng và phát triển mạng lưới dịch vụ trên địa bàn các xã, các chợ trung tâm xã, cụm xã, chợ ven sông, chợ trâu bò tại xã Chiềng Hoa, hình thành các chợ phiên vùng cao gắn với các điểm du lịch thủy điện. Bổ sung Khu dịch vụ thương mại ngã 3 Nà Kè; nhà nghỉ trung tâm xã Ngọc Chiến.

Xây dựng nguồn gốc, xuất xứ và thương hiệu sản phẩm như: Thịt gia súc, gia cầm, cá tầm, thủy đặc sản, quả Sơn tra, nếp tan Ngọc Chiến.

Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thời kỳ 2016 - 2020 tăng bình quân 11,3%/năm, đưa tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ lên đạt 876 tỷ đồng vào năm 2020. Năm 2025 đạt 1.700 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 14,2%/năm.

Phát triển tour du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La, lòng hồ thủy điện Nậm Chiến - Tắm suối khoáng tại thị trấn Ít Ong, xã Nậm Păm, Ngọc Chiến; hang Thẳm Bó, xã Mường Bú; hang Co Noong, đồn Pom Pát, thị trấn Ít Ong. Hình thành các tuor du lịch vùng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình; Ít Ong - Chiềng Lao - Than Uyên - Sa Pa - Lào Cai và Ít Ong - Ngọc Chiến - Nghĩa Lộ - Yên Bái, kết nối với các tỉnh Đông Bắc. Đẩy mạnh phát triển các loại hình hoạt động du lịch: du lịch lữ hành, sinh thái, văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng. Đến năm 2020 tổng số khách du lịch đạt 30.000 - 40.000 lượt khách, năm 2025 đạt 50.000 - 60.000 lượt khách.

4. Tài chính - tín dụng

+ Về tài chính: Phấn đấu năm 2020 tổng thu ngân sách địa phương sẽ đạt 165 tỷ đồng, năm 2025 đạt 230 tỷ đồng đảm bảo >10% nhu cầu chi thường xuyên.

Chi ngân sách Nhà nước theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, trong thời gian tới dự kiến chi ngân sách địa phương tăng bình quân 16%/năm. Chú trọng chi giải quyết xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chi cho giáo dục, y tế và văn hóa.

+ Về tín dụng: Dự kiến tốc độ tăng huy động và cho vay bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 20,5%/năm. Đến năm 2020 huy động, cho vay và thu nợ tín dụng trung và dài hạn vốn tại địa phương đạt 400 - 500 tỷ đồng, năm 2025 đạt 800 - 1.000 tỷ đồng.

5. Quy hoạch phát triển văn hóa - xã hội, môi trường

5.1. Giáo dục - đào tạo
Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 có 19 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: Mầm non 8 trường, Tiểu học 7 trường, THCS 3 trường và THPT 1 trường đạt 20% tổng số trường. Năm học 2024 - 2025 nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia là 24 trường gồm: Mầm non 10 trường, Tiểu học 9 trường, THCS 04 trường và THPT 01 trường đạt 25% tổng số trường. Duy trì và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ. 

5.2. Y tế - sức khoẻ 
Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 18,8% và dưới 16,5% vào năm 2025; hạ tỷ lệ chết sơ sinh xuống còn dưới 2‰ năm 2020 và dưới 1,6‰ vào năm 2025; nâng số giường bệnh toàn huyện lên 27 giường bệnh/1 vạn dân năm 2020 và đạt 26 giường bệnh/1 vạn dân năm 2025; năm 2020 có 13/16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và đến năm 2025 có 15/16 xã đạt chuẩn. Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện đạt quy mô 200 giường bệnh.

5.3. Văn hóa, thể dục thể thao

Bảo vệ và phát huy nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng con người mới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hàng năm tổ chức các lễ hội văn hóa các dân tộc vừa giáo dục truyền thống cho cộng đồng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, vừa tạo động lực phát triển dịch vụ du lịch. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, 100% đơn vị cơ quan, 70% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 100% các bản có nhà văn hoá; 96% dân số xem được truyền hình. Năm 2025 tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên 80% và 100% dân số xem được truyền hình.

Phấn đấu tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 24% vào năm 2020 và đạt 30% vào năm 2025. Xây dựng, nâng cấp sân vận động huyện theo quy chuẩn + Nhà tập luyện và thi đấu thể thao. 

5.4. Thông tin truyền thông

Năm 2020 tổng số điện thoại cố định toàn huyện khoảng 6.500 máy, mật độ điện thoại 6 máy/100 dân, năm 2025 đạt 12 máy/100 dân; có 100% số xã được kết nối mạng Internet. 100% phủ sóng điện thoại di động đến các xã. Ngoài dịch vụ điện thoại, đẩy nhanh việc ứng dụng các thành tựu khác vào quản lý và sản xuất kinh doanh như, tăng nhanh số hộ gia đình sử dụng mạng Internet, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông tin - truyền thông, đặc biệt là ở cấp xã.

5.5. Vấn đề an sinh xã hội và đời sống dân cư

Rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo đa chiều dưới 35% năm 2020; năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo đơn chiều dưới 10%, nghèo đa chiều dưới 25%. Người dân được tiếp cận tốt nhất các dịch vụ về: Bảo vệ chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và các dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Đến năm 2020 huyện Mường La cơ bản vượt qua ngưỡng huyện đặc biệt khó khăn, đời sống đồng bào vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư các công trình thủy điện ổn định, nâng cao và có bước phát triển vững chắc.

5.6. Về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
Đảm bảo 100% các doanh nghiệp công nghiệp hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý ở khu vực đô thị đạt 70%; ở khu vực nông thôn 40%. Đến năm 2025 có 90% rác thải ở khu vực thị trấn và 70% rác thải khu vực nông thôn được thu gom, quản lý; có hệ thống xử lý nước thải; 100% chất thải độc hại được xử lý đúng quy định; 70% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh.

6. An ninh - Quốc phòng

Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, bảo vệ an toàn các công trình thủy điện; xây dựng các phương án tác chiến phù hợp với từng địa bàn; nâng cao hiệu quả diễn tập, luyện tập; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Từng bước đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ huyện.

7. Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng 

7.1. Giao thông
Tập trung ưu tiên nâng cấp cải tạo các tuyến đường trục chính quan trọng (tỉnh lộ, huyện lộ, đường đến trung tâm xã đi được 4 mùa), xã hội hóa phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, từng bước bê tông hóa các tuyến đường liên bản, trục bản, tiểu khu, đường xóm ngõ đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho một số nội dung công việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020. 

Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020: 100% đường đến trung tâm xã được cứng hóa và đi được 4 mùa, 5 - 7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông.

- Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 106 lên đạt tiêu chuẩn đường quốc lộ 279-D (Thành phố Sơn La - Mường La - Chiềng Lao - Than Uyên); nâng cấp đường Chiềng San - Chiềng Hoa - Pắc Ngà (Bắc Yên) đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

- Đầu tư xây dựng tỉnh lộ tuyến Chiềng Lao - Nậm Giôn - Mường Giôn (giai đoạn 2016 - 2020).

- Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 109: Đoạn đường Mường La - Ngọc Chiến - Mù Căng Chải. Tỉnh lộ 111 (Bắc Yên - Tà Hộc - Mường La).

- Cải tạo nâng cấp 11 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 211 km đạt tiêu chuẩn GTNT A-V, cụ thể các tuyến: Nâng cấp đường Pi Toong - Mường Trai; nâng cấp đường Tạ Bú (Bản Mòn - Tà Hộc (Mai Sơn); cải tạo, sửa chữa đường Tạ Bú - Liệp Tè (Thuận Châu); nâng cấp đường Chiềng Hoa - Chiềng Công; nâng cấp đường Chiềng Hoa - Chiềng Ân; đường Mường Giôn (Quỳnh Nhai) - Nậm Giôn - Pá Màng; cải tạo, sửa chữa đường Tạ Bú - Liệp Tè (Thuận Châu); đường Chiềng San - Chiềng Muôn; đường Chiềng Lao - Mường Trai - Nậm Giôn và đường Chiềng Ân - Chiềng Công - Trạm Tấu (Yên Bái); đường vành đai Thị trấn Ít Ong - Đập thuỷ điện Sơn La. 

- Đường xã: Tiếp tục nâng cấp các tuyến đường xã hiện có, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng GTNT của các xã đạt tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; đến năm 2025 từng bước xây dựng, nâng cấp đường xã (ưu tiên đường đến bản và đường GTNT các xã để đạt tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới), quy mô tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A, B mặt đường từng bước được cứng hoá. Do đó, trong giai đoạn 2016 - 2025 cần đầu tư mở mới, nâng cấp 579 km đường giao thông xã, liên xã, giao thông nội bản. 

- Xây dựng 02 bến xe tĩnh trung tâm thị trấn huyện với diện tích 7.300 m2 và 06 bến xe khách tại các xã, thị trấn với diện tích 19.400 m2 (01 bến xe khách loại III (đang xây dựng); 01 bến xe khách loại 2 tại trung tâm huyện; 04 bến xe khách loại 6 tại trung tâm các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Ngọc Chiến, Chiềng Hoa).
- Xây dựng tuyến giao thông đường thủy trên hồ thủy điện sông Đà nối liền giao thông từ hồ thủy điện Hòa Bình - thủy điện Sơn La - thủy điện Lai Châu. Xây dựng bến cảng, bến tàu tại Tạ Bú (dưới đập thủy điện Sơn La), Chiềng Lao (trên đập thủy điện Sơn La). Khuyến khích các tổ chức, hộ dân hình thành các bến đò dọc 2 vùng hồ thủy điện, các cơ sở sửa chữa, đóng tàu thuyền phương tiện vận tải trên sông Đà.

7.2. Thủy lợi
Đầu tư xây dựng và nâng cấp 109 công tŕnh thuỷ lợi ở các xă: Pi Toong 11 công tŕnh; thị trấn Ít Ong 02 công tŕnh; Mường Chùm 20 công trình; Nậm Păm 08 công trình; Chiềng Muôn 02 công trình; Chiềng Công 08 công trình; Nậm Giôn 07 công trình; Chiềng Ân 03 công trình; Ngọc Chiến 20 công trình; Chiềng San 01 công trình; Chiềng Hoa 04 công trình; Mường Bú 04 công trình; Chiềng Lao 12 công trình; Hua Trai 07 công trình và Mường Trai 01 công trình. 

7.3. Hệ thống cấp, thoát nước

- Cấp nước: Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 90% và đến năm 2025 có 98% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trong giai đoạn 2016 - 2020 cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 154 công trình cung cấp nước sinh hoạt cho 4.500 hộ. 

- Thoát nước: Cùng với quá trình xây dựng giao thông trên địa bàn thị trấn, phải hoàn thành việc xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước trên tất cả các trục đường. 


7.4. Công trình điện, CN khai thác và TTCN

- Công trình điện: Trong giai 2016 - 2020 trên địa bàn huyện đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện: Thủy điện Nậm Trai 3 công suất 10 MW; Thủy điện Nậm Trai 4 (Xã Hua Trai) công suất 7 MW; Thuỷ điện Nậm Pàn 5 (xã Mường Bú) công suất 34,5 MW; Thuỷ điện Nậm Bú (xã Tạ Bú) công suất 7,2 MW, Chiềng Muôn, Ngọc Chiến. 

Xây dựng đường dây mạch kép 500 kV Pi Toong - Tuần Giáo chiều dài 2 x 180 km (địa phận huyện 2 x 60 km) làm nhiệm vụ kết nối thủy điện Lai Châu vào hệ thống quốc gia. Xây dựng đường dây 110 kV mạch 2 từ Nhà máy thủy điện Nậm Pia tới lộ đường dây 110 kV Sơn La - Mường La dài 11 km.

Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 92% và đạt 100% vào năm 2025. Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư xây dựng và nâng cấp 117 trạm biến áp và cải tạo nâng cấp đường dây trung thế và hạ thế.

- Công nghiệp khai thác: Thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư nhà máy khai thác, chế biến quặng sắt với công suất 500.000 - 1 triệu tấn/năm. 

- Công nghiệp chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng: Bổ sung Nhà máy chế biến xuất khẩu cá Tầm; Nhà máy gạch không nung công suất 10 triệu viên/năm, Nhà máy chế biến quả Sơn tra và các sản phẩm từ Sơn tra.


7.5. Công trình thương mại, dịch vụ
Trong giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại ngã 3 Nà Kè quy mô 5.000 m2; Khách sạn, nhà nghỉ trung tâm xã Ngọc Chiến; Nhà nghỉ khu du lịch suối nước nóng xã Ngọc Chiến. Đầu tư xây dựng hệ thống chợ tại Mường Chùm, Pi Toong, Mường Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn, Chiềng Ân, Chiềng San, Tạ Bú, Hua Trai, Mường Bú; đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng chợ xã Chiềng Hoa.

Đầu tư xây dựng 07 cửa hàng xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu Bản Phảy - Ngọc Chiến; Cửa hàng xăng dầu bản Huổi Phăng - Chiềng Lao; Cửa hàng xăng dầu bản Cuông Mường - Mường Chùm; Cửa hàng xăng dầu TT xã Pi Toong; Cửa hàng xăng dầu TT xã Hua Trai; Cửa hàng xăng dầu TT xã Nặm Păm; Cửa hàng xăng dầu TT xã Chiềng San.

7.6. Công trình y tế
Tập trung đầu tư các dự án nâng cấp cơ sở vật chất y tế. Giai đoạn 2016-2020 đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Mường La từ 130 giường bệnh lên 200 giường và nâng cấp 12 trạm y tế các xã, thị trấn theo tiêu chuẩn quốc gia. 

7.7. Công trình công cộng, trụ sở cơ quan hành chính
Trong giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ quan huyện, trụ sở làm việc phòng giáo dục đào tạo, nhà làm việc khối dân vận, Trụ sở làm việc trạm thú y huyện, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm kiểm lâm cụm xã Chiềng Hoa, Ngọc Chiến, Nhà làm việc UBND xã Mường Bú; Trạm khuyến nông xã Chiềng Lao; Trụ sở làm việc xã Chiềng Hoa, Chiềng San, Chiềng Muôn, Mường Chùm, Tạ Bú, Pi Toong, Chiềng Ân, Tạ Bú, Chiềng Công. 

7.8. Hệ thống trường lớp học
Thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô và hoàn thiện hệ thống trường lớp học, đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, và xã hội hóa. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề ngoài công lập ở các cấp học, ngành học. Dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư hoàn thiện hệ thống trường lớp học trên địa bàn huyện. 

7.9. Công trình văn hóa
Xây dựng các nhà văn hoá tại các xã, bản đảm bảo đến năm 2020 có 100% bản có nhà văn hoá nhằm nâng cao quy mô và chất lượng sinh hoạt văn hoá văn nghệ của nhân dân tại địa bàn dân cư. Chú trọng đầu tư xây dựng nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; công viên thị trấn Ít Ong; Trung tâm VH thiếu nhi huyện; nhà văn hóa thị trấn; Sân vận động + Nhà luyện tập thi đấu thể thao. Nâng cấp trạm thu phát lại truyền hình và trạm phát sóng phát thanh truyền hình huyện. 

8. Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, định canh định cư

8.1. Quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư 
Đến năm 2025 bố trí sắp xếp dân cư cho 674 hộ, 4.299 nhân khẩu. Trong đó giai đoạn 2016 - 2020 bố trí cho 248 hộ, 1.250 nhân khẩu. Gồm: Nậm Giôn 46 hộ, 276 nhân khẩu; Tạ Bú 40 hộ, 210 nhân khẩu; Hua Trai 10 hộ, 50 nhân khẩu; Chiềng Công 23 hộ, 125 nhân khẩu; Pi Toong 25 hộ, 118 nhân khẩu; Chiềng Hoa 30 hộ, 143 nhân khẩu; Chiềng San 10 hộ, 53 nhân khẩu; Chiềng Ân 5 hộ, 26 nhân khẩu; Nậm Păm 43 hộ, 204 nhân khẩu; Mường Chùm 26 hộ, 130 nhân khẩu. Giai đoạn 2021 - 2025 bố trí sắp xếp cho 426 hộ, 3.049 nhân khẩu. Cụ thể xã Chiềng Lao 143 hộ, 1.324 nhân khẩu; xã Ngọc Chiến 45 hộ, 234 nhân khẩu; xã Hua Trai 4 hộ, 16 nhân khẩu; xã Chiềng Công 19 hộ, 102 nhân khẩu; xã Mường Bú 11 hộ, 49 nhân khẩu; xã Pi Toong 16 hộ, 83 nhân khẩu; xã Chiềng San 10 hộ, 430 nhân khẩu; xã Mường Trai 22 hộ, 105 nhân khẩu; xã Mường Chùm 46 hộ, 221 nhân khẩu; thị trấn Ít Ong 40 hộ, 225 nhân khẩu và xã Chiềng Muôn 22 hộ, 112 nhân khẩu. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch sắp xếp lại dân cư những nơi cần thiết sau quy hoạch và những phát sinh mới do ảnh hưởng của thiên tai gây ra hàng năm để có giải pháp ứng phó kịp thời hiệu quả.
8.2. Quy hoạch bố trí dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại các khu điểm tái định cư. Tổ chức lại đời sống và sản xuất địa bàn di dân tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Nậm Chiến (cả dân di chuyển đến và dân sở tại) nhằm ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự.

Xây dựng và tổ chức triển khai các phương án sản xuất theo quy hoạch. Ổn định đời sống vật chất tinh thần của người dân, tăng cường công tác tập huấn, khuyến nông, khuyến lâm. Đào tạo nghề cho nhân dân tái định cư.

9. Quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn

Để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được nhu cầu phát triển, định hướng đến năm 2020, thị trấn Ít Ong trở thành đô thị loại IV nằm trong Trục đô thị Sông Đà phát triển theo vùng kinh tế Sông Đà (gồm Thị trấn Ít Ong, thị trấn Phiêng Lanh, thị trấn Bắc Yên, thị trấn Phù Yên), trong đó thị trấn Ít Ong là thị trấn hạt nhân của vùng. Có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La. Đầu tư xây dựng xã Mường Bú trở thành đô thị loại V vào năm 2020. Phát triển 02 Trung tâm cụm xã là Ngọc Chiến và Chiềng Hoa.

10. Quy hoạch nông thôn mới

Đến năm 2020, phấn đấu đạt thêm 2 - 3 xã trở lên đạt tiêu chí về nông thôn mới; có 10 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí; có 4 xã đạt từ 9 - 13 tiêu chí, trong đó tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đến năm 2025 có 5 - 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 - 11 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí nông thôn mới.

V. DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

1. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng

- Nâng cấp và đầu tư mới các quốc lộ, tỉnh lộ; đường huyện (đường đến trung tâm xã được cứng hóa), đường đô thị, các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Xây dựng cảng sông, bến tàu thủy kết nối giữa 3 lòng hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Lai Châu. Địa điểm xây dựng: Tạ Bú, Chiềng Lao. 

- Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn các xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
- Dự án nâng cấp, xây dựng mới mạng lưới điện nông thôn.
- Dự án kiên cố hoá kênh mương phục vụ cho việc phát triển và khai hoang ruộng nước.

- Dự án nâng cấp xã Mường Bú thành thị trấn Mường Bú và đạt đô thị loại V vào năm 2020.

- Lập đề án, đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Mường Bú.

- Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia.

- Dự án phát triển điện năng lượng mặt trời.

- Dự án cấp thoát nước đô thị.

2. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

- Xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Pàn 5.
- Xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Trai 3, Nậm Trai 4, Thuỷ điện Nậm Bú.
- Nhà máy chế biến cá tầm xuất khẩu.
- Nhà máy chế biến quả Sơn Tra.
- Nhà máy gạch không nung.

3 Chương trình phát triển nông nghiệp

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a.
- Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng di dân tái định cư thủy điện Sơn La.
- Dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc, thủy sản.
- Dự án phát triển cây sơn tra.
- Dự án bảo tồn đa dạng sinh học Ngọc Chiến.
- Dự án xây dựng hệ thống rừng phòng hộ lưu vực sông Đà, rừng kinh tế, khoanh nuôi và bảo vệ rừng.


4 Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch

- Các dự án phát triển du lich sinh thái vùng hồ thủy điện Sơn La, hệ thống nhà hàng khách sạn, các điểm lưu trú dọc sông Đà;

- Dự án xây dựng, nâng cấp mạng lưới chợ nông thôn.

- Nhà nghỉ khu du lịch suối nước nóng xã Ngọc Chiến; Ít Ong.
5. Chương trình phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hoá - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng

- Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học.
- Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện và nâng cấp các trạm y tế xã theo tiêu chuẩn quốc gia.
- Dự án xây dựng sân vận động huyện.
- Khu bãi rác và hệ thống xử lý chất thải.
- Đào tạo cán bộ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.
- Đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý các cấp, cán bộ khoa học kỹ thuật ngành nông lâm, chăn nuôi thú y, thuỷ sản.

- Đào tạo trình độ chuyên môn và nâng cao trình độ văn hoá cho cán bộ xã, bản.

Xây dựng trận địa, đài quan sát phòng không tại căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt và thao trường huấn luyện quân sự huyện.

VI. NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2025: 14.700 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 5.200 tỷ đồng; chiếm 35,4%.
+ Vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nguồn khác: 9.500 tỷ đồng.

2. Phân kỳ đầu tư

- Giai đoạn 2016 - 2020: 6.700 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 2.300 tỷ đồng.
+ Vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nguồn khác: 4.400 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021-2025: 8.000 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 2.900 tỷ đồng.
+ Vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nguồn khác: 5.100 tỷ đồng.

VII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
1. Giải pháp về huy động vốn

- Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Chủ yếu dành cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản (trồng rừng phòng hộ tập trung, khoanh nuôi, bảo vệ tái sinh rừng, hỗ trợ cở sở giống cây trồng vật nuôi, thủy sản), hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Trong quá trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cần phải tuân thủ đúng qui định của Luật Ngân sách và các thủ tục, quy định về tài chính do nhà nước ban hành.

- Thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và nhân dân: Đây là nguồn vốn quan trọng, do đó cần thúc đẩy nhanh chóng việc hình thành các trung tâm thương mại, cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp trên địa bàn. Có những biện pháp hữu hiệu huy động nguồn vốn trong dân. Thực hiện các mô hình chuyển đổi phát triển nông nghiệp gắn với các hoạt động thương mại dịch vụ để thu hút người dân có tiền vốn đầu tư phát triển.

- Các nguồn vốn tín dụng, liên doanh, liên kết và các nguồn khác: Để huy động tốt nguồn vốn này cần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng, mở rộng các loại hình dịch vụ tài chính và bảo hiểm nhằm thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội cho đầu tư phát triển. 

2. Giải pháp về tạo nguồn nhân lực

Tăng cương thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện và xã, thị trấn, coi đây là khâu then chốt, có tính quyết định. Thực hiện rà soát lại số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp để xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, trình độ cán bộ, công chức. Tạo điều kiện về cơ chế khuyến khích cán bộ địa phương tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng chế độ tiền lương, tiền thưởng, sử dụng và đề bạt cán bộ theo năng lực trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị.

Tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hoá trong đào tạo nghề. Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng liên doanh, liên kết với các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo - dạy nghề, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, sử dụng có hiệu quả lao động sau đào tạo - dạy nghề.

Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, tạo điều kiện làm việc để thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý về huyện công tác trong các lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. 

3. Giải pháp về khoa học công nghệ, môi trường

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm chủ lực và là tiềm năng thế mạnh của huyện, các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, chịu bệnh tốt và phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện. 
- Thực hiện các dự án triển khai ứng dụng khoa học và nghiên cứu khoa học theo mô hình liên kết 4 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông trong việc ứng dụng chuyển giao phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng “Chuỗi giá trị” từ khâu sản xuất - chế biến - bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu các sản phẩm có lợi thế của huyện: thịt gia súc, gia cầm, nếp tan Ngọc Chiến, cá hồi thương phẩm, cá tầm (cá thương phẩm và trứng xuất khẩu), quả Sơn tra, các sản phẩm quả, rau an toàn, hoa chất lượng cao

- Tiếp tục triển khai sử dụng và quản lý hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất và tài nguyên rừng, tập trung vào đất đô thị, dịch vụ môi trường rừng. 
4. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào hoạt động thực tiễn, để các chính sách đó thực sự đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường bền vững. Đồng thời các cấp, các ngành và cơ sở thông qua hoạt động thực tiễn, phát triển những mặt còn bất cập trong các chính sách hiện hành để đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành những chính sách mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trên một số lĩnh vực.

- Chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với vùng đặc biệt khó khăn - đặc biệt với địa bàn tái định cư và bị ảnh hưởng do xây dựng công trình thủy điện.

- Chính sách phát triển rừng, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ trên lưu vực sông Đà đảm bảo vận hành an toàn cho các công trình thủy điện quốc gia cho sản xuất và đời sống của dân cư vùng hạ du các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ đảm bảo phát triển bền vững.

- Chính sách hỗ trợ sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chính sách kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm từ khâu sản xuất - bảo quản - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Mường La: Sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 thực hiện công bố dự án quy hoạch; tuyên truyền, thu hút các nhà đầu tư và tạo sự nhận thức trong dân về thực hiện dự án. Giao cho các phòng, ban, các ngành có liên quan trong huyện triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện quy hoạch. 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND huyện Mường La tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện Mường La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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